Ma trận đề thi học kì 1 Công nghệ lớp 4 theo Thông tư 27 
(Sách Cánh diều)

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG:

- Lợi ích của hoa và cây cảnh.
- Một số loại hoa phổ biến.
- : Một số loại cây cảnh phổ biến 

- Chậu và giá thể trồng hoa, cây cảnh
- Gieo hạt và trồng cây con trong chậu
- Trồng và chăm sóc hoa trong chậu
-Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu
	Số câu
	4
	1
	3
	
	
	1
	7
	2
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	Câu 9
	
	

	
	Số điểm
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	3,0
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	7
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	Số điểm
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	7,0
	3,0
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1.  Phương án “không đúng” khi nói về lợi ích của hoa,cây cảnh.

A. Làm đẹp cảnh quan, làm sạch không khí
     B. Thể hiện tình cảm, trang trí lễ hội

C. Làm hương liệu, làm thực phẩm

     D. Làm đồ dùng học tập

Câu 2. Các từ cần điền vào chỗ chấm trong câu:………. thường nở vào mùa thu. Hoa có nhiều màu sắc như trắng, tím, vàng,… Hoa có rất nhiều cánh nhỏ. Là:
A. Hoa đào

B. Hoa cúc


C. Hoa hồng



D. Hoa sen

Câu 3. Cây nào sau đây có đặc điểm: Cây thân thảo. Lá dài và cứng, đầu lá nhọn. Lá cây thường có vằn xanh đậm hoặc mép lá màu vàng. Cây ưa sáng và chịu hạn tốt.
A. Cây lưỡi hổ
B. Cây quất

C. Cây thiết mộc lan

D. Cây kim phát tài

Câu 4. Đặc điểm của chậu sứ dùng để trồng hoa, cây cảnhlà:
A. Nhẹ, cứng, thô ráp, không bị phai màu

B. Nhẹ, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu

C. Nặng, cứng, nhiều màu sắc, trơn bóng, không bị phai màu

D. Nặng, mềm, nhiều màu sắc, dễ bị phai màu

Câu 5. Loại giá thể nào có nguồn gốc từ vỏ hạt thóc được đốt thành than nhưng còn nguyên hình dạng?
A. Giá thể xơ dừa
  B. Giá thể than củi
 C. Giá thể trấu hun    D. Giá thể đá trân châu

Câu 6. Các bước gieo hạt và trồng cây con là:
A. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ -> cho giá thể vào chậu -> gieo hạt giống hoặc trồng cây con -> tưới nước.

B. Cho giá thể vào chậu -> gieo hạt giống hoặc trồng cây con -> tưới nước.

C. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ -> cho giá thể vào chậu -> gieo hạt giống hoặc trồng cây con.

D. Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ -> gieo hạt giống hoặc trồng cây con  -> cho giá thể vào chậu/tưới nước.

Câu 7. Tác dụng của việc cho sỏi dăm xuống đáy chậu là:
A. Giữ cho chậu không bị đổ.

B. Giữ cho giá thể không bị lọt qua lỗ dưới đáy chậu.

C. Giúp cây đứng vững trong chậu.

D. Giúp giá thể trong chậu được thông thoáng

PHẦN II: THỰC HÀNH (3 Điểm)
Câu 8. Thực hiện trồng cây lưỡi hổ, hoặc cây kim phát tài trong chậu
ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4 – HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2024-2025
Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Mỗi đáp án đúng đạt 1 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	B


Phần II. Thực hành (3đ)

Câu 8: Mỗi tiêu chí được 1 điểm
-Cây chắc chắn. 
-Sỏi che kín giá thể và cách miệng chậu 1 cm – 2 cm.
-Giá thể đủ ẩm.

